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VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

THƯ VIỆN 

*** 

 

DANH MỤC TƯ LIỆU VỀ KINH TẾ XÃ HỘI  

VÙNG BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN 

(Quý 2 năm 2023 – Phần 1) 

 

I. SÁCH 

1. Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phát triển kinh tế - xã hội vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

/ .-H.: Nxb. Tài chính, 2015 

2. Tìm hiểu các quy định pháp luật về khuyến khích phát triển kinh tế / .-H.: Nxb. 

Công an nhân dân, 2007 

 Cuốn sách giới thiệu các quy định pháp luật về khuyến khích phát triển kinh tế; phát 

triển công nghiệp nông thôn, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, ưu đãi 

và hỗ trợ về đầu tư, kinh tế trang trại và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. 

3. Cơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt – Trung / .-H.: Công an nhân dân, 2018 

 Cuốn sách phân tích những đặc điểm cơ bản của tuyến biên giới đất liền Việt - Trung 

trên cơ sở nghiên cứu bảy tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và hai tỉnh biên giới phía Trung 

Quốc. Đánh giá thực trạng cơ chế hợp tác biên giới Việt - Trung thời gian qua ở 3 khía 

cạnh: cơ chế hợp tác phát triển kinh tế, hợp tác về phát triển hạ tầng và hợp tác về an ninh 

- quốc phòng. Phân tích vấn đề xây dựng cơ chế hợp tác biên giới Việt - Trung trong bối 

cảnh mới. 

4. Biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào: Tài liệu tuyên truyền / .-H.: Chính trị Quốc 

gia, 2017 

 Cuốn sách giới thiệu khái quát về đặc điểm của khu vực biên giới Việt Nam - Lào; lịch 

sử hình thành đường biên giới trên đất liền giữa hai nước và quá trình hoạch định, phân 

giới, cắm mốc, tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trong suốt thời 

gian qua. 

5. Luật An ninh quốc gia và Luật Biên giới quốc gia / .-H.: Lao động Xã hội, 2005 
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 Cuốn sách giới thiệu thời gian công bố, phạm vi điều chỉnh, bố cục, những quy định 

chung, chế độ pháp lý, quản lí nhà nước, điều khoản thi hành Luật An ninh quốc gia và 

Luật Biên giới quốc gia. 

6. Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, 

vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn / .-H.: Tài 

chính, 2021 

7. Một số chuyên đề hội thảo quốc tế: Giáo dục, văn hoá và pháp luật trong phát 

triển kinh tế / .- H.: Tài chính, 2020 

 Cuốn sách tập hợp một số bài viết chuyên đề tại Hội thảo khoa học quốc tế về giáo 

dục, văn hoá và pháp luật trong phát triển kinh tế như: Ảnh hưởng của phong cách lãnh 

đạo và năng lực lãnh đạo đến sự hài lòng của nhân viên, nâng chất lượng giảng dạy sau 

kiểm định chất lượng, kinh nghiệm quản lý nhà nước về phát thanh - truyền hình ở một số 

tỉnh thành và bài học cho Lâm Đồng, tiếp cận địa văn hoá và định vị văn hoá Hàn Quốc... 

8. Quy định pháp luật về khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế tri thức / .-H.: 

Chính trị Quốc gia, 2003 

 Cuốn sách tập hợp các văn bản của Chính phủ và các Bộ, Ngành qui định và hướng 

dẫn về phát triển hoạt động khoa học công nghệ và giáo dục - đào tạo. 

9. Một số quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội / .-

H.: Chính trị Quốc gia, 2002 

 Cuốn sách gồm các văn bản của Chính phủ ban hành quy định công tác xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cấp thoát nước đô thị, quy hoạch phát triển 

nông, lâm nghiệp nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, phát triển sự nghiệp giáo dục. 

10. Chính sách của Trung Quốc tác động đến phát triển của các tỉnh biên giới phía 

Bắc Việt Nam / Lê Quốc Lý.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017 

 Cuốn sách trình bày lý thuyết và thực trạng đánh giá tác động chính sách của Trung 

Quốc tới các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Quan điểm và giải pháp nhằm khai thác, 

tận dụng tốt cơ hội, hạn chế tác động tiêu cực từ chính sách của Trung Quốc ở các tỉnh biên 

giới phía Bắc Việt Nam. 

11. Hệ thống các văn bản chính sách dân tộc và miền núi. T.3 - Về kinh tế - xã hội / 

Vụ chính sách dân tộc. Uỷ ban dân tộc và miền núi.-H.: Nông nghiệp, 2000 

12. Hệ thống các văn bản chính sách dân tộc và miền núi. T.2 - Về kinh tế - xã hội / 

Vụ chính sách dân tộc. Uỷ ban dân tộc và miền núi.-H.: Nông nghiệp, 1997 
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13. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2022 chính sách tài chính nhằm phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội / .-H.: Tài chính, 2022 

14. Tài liệu đào tạo tiền công vụ. T.4 - Quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội / .-H.: Khoa 

học và Kỹ thuật, 2010 

 

II. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

15. Đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt - Lào tỉnh Điện 

Biên hiện nay: LATS Chính trị học: 62.31.02.01/ Đặng Thị Thanh Hoa.-H., 2018 

 Luận án trình bày những vấn đề lý luận về đảm bào an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu 

số biên giới đất liền của Việt Nam. Thực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh chính trị vùng 

dân tộc thiểu số biên giới Việt Lào tỉnh Điện Biên thời gian tới 

16. Đảng bộ Lâm Đồng góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng 

dân tộc thiểu số (1975 - 1995): LATS Lịch sử: 5.03.16 / Ngô Xuân Trường.- H., 2000 

 Luận án trình bày có hệ thống quá trình Đảng bộ Lâm Đồng lãnh đạo thực hiện chính 

sách kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số từ năm 1975 đến năm 1995, nêu rõ những thành 

tựu, tồn tại trong quá trình vận dụng, thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng 

dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng đề xuất những kiến nghị, giải pháp để từng bước hoàn thiện 

hệ thống các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội miền núi 

17. Bộ đội biên phòng các tỉnh Tây Nam Bộ phối hợp với công an nhân dân trong bảo 

vệ an ninh quốc gia ở khu vực biên giới đất liền: LATS Quân sự: 62.86.02.09 / Nguyễn 

Bá Bảng.-H., 2016 

 Luận án trình bày lý luận, đặc điểm tình hình và thực trạng bộ đội biên phòng các tỉnh 

Tây Nam Bộ phối hợp với công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực biên 

giới đất liền; từ đó đưa ra đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả 

18. Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc 

gia trên tuyến biên giới đất liền của bộ đội biên phòng Việt Nam hiện nay: LATS Kinh 

tế: 62.31.01.01 / Phạm Đình Triệu.- H., 2012 

 Luận án giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn kết hợp kinh tế với quốc phòng trong bảo 

vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới đất liền của bộ đội biên phòng 

Việt Nam. Trình bày thực trạng, quan điểm chỉ đạo và giải pháp kết hợp kinh tế với quốc 

phòng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới đất liền của 

bộ đội biên phòng Việt Nam 
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III. ĐỀ TÀI 

19. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững thương mại biên giới 

Việt Nam - Trung Quốc / ThS. Trần Quốc Toản (Chủ nhiệm), CN. Đỗ Hữu Tùng; ThS. 

Trần Xuân Long; CN. Nguyễn Trung Kiên; ThS. Nguyễn Thị Phong Lam; CN. Võ Thị Mai 

Hoa; CN. Nguyễn Thức; ThS. Đỗ Quang. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Mã số: ĐTKHCN.087/19. 

- Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương. - 2021. 

20. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực thông tin 

đối ngoại các tuyến biên giới trên đất liền / CN. Đoàn Công Huynh (Chủ nhiệm), Phạm 

Minh Giang; Phan Thị Thu Hồng; Nguyễn Thị Duyên; Đặng Thị Khánh Hòa. - Nhiệm vụ 

cấp:Bộ. - Mã số: ĐT.48/20. - Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông. - 

2020. - 98 tr. 

21. Quan hệ kinh tế qua biên giới giữa Quảng Tây Trung Quốc và Bắc Bộ Việt Nam 

thập niên thứ hai thế kỷ XXI / TS. Nguyễn Xuân Cường (Chủ nhiệm), TS. Đặng Thị Thúy 

Hà; ThS. Trần Thu Minh; TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Hà Hồng Vân, ThS. Nguyễn 

Quốc Trường, ThS. Phí Hồng Minh, TS. Lê Kim Sa, CN. Ngô Xuân Lãng, TS. Phạm Bích 

Ngọc. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Mã số: KQ008549. - Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn 

lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. - 2019. - 191 tr. 

 Đề tài đánh giá thực trạng quan hệ kinh tế qua biên giới Quảng Tây, Trung Quốc và 

Bắc Bộ Việt Nam, đặc biệt là hợp tác hành lang kinh tế Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải 

Phòng, các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, quan hệ kinh tế Việt Nam-Trung Quốc và 

đầu tư Trung Quốc ở Bắc Bộ Việt Nam.  Phân tích các nhân tố mới tác động tới quan hệ 

kinh tế qua biên giới Quảng Tây Trung Quốc và Bắc Bộ Việt Nam, đặc biệt là sự điều 

chỉnh phương thức phát triển kinh tế và tác động tới Việt Nam, tác động của chiến lược 

"Vành đai, con đường". Nhận định triển vọng kết nối chiến lược giữa hai nước. Bài học 

kinh nghiệm phát triển và đề xuất hàm ý chính sách đối với Việt Nam. 

22. Di cư xuyên biên giới của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Binh- Thực trạng và 

giải pháp can thiện chính sách / PGS.TS. Đoàn Minh Huấn (Chủ nhiệm), TS. Đậu Tuấn 

Nam; ThS. Nguyễn Văn Tặng; ThS. Phạm Ngọc Vinh; PGS.TS. Cao Thanh Tân; ThS. 

Nguyễn Văn An; ThS. Trần Minh Đức; ThS. Lê Quang Mạnh; ThS. Vũ Hải Vân; TS. Vũ 

Trường Giang. - Mã số: ĐT.08.14. - Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh. - 8/2014 - 7/2016. 
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 Đề tài phân tích cơ sở lý thuyết và thực tiễn của vấn đề di cư xuyên biên giới của các 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Thực trạng di cư xuyên biên giới của các dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên. Đánh giá tác động của di cư xuyên biên giới của các dân tộc thiểu 

số ở tỉnh Điện Biên. Quan điểm, định hướng chính sách và giải pháp đặc thù hạn chế tác 

động tiêu cực của di cư xuyên biên giới của các tộc người thiểu số ở tỉnh Điện Biên. 

23. Các vấn đề liên quan đến biên giới trên bộ trong quan hệ Việt - Trung từ khi kết 

thúc phân giới cắm mốc / CN. Vũ Đăng Mạnh (Chủ nhiệm), CN. Nguyễn Nam Tiến; TS. 

Phạm Hồng Yến; CN. Đào VĂn Mạnh. - Vụ Biên giới Việt - Trung. Ủy ban Biên giới Quốc 

gia, Bộ Ngoại giao. - 01/01/2014 - 31/12/2014. 

 Trên cơ sở pháp lý của 03 văn kiện về biên giới lãnh thổ, nghiên cứu những yếu tố có 

khả năng nảy sinh gây ảnh hưởng tới công tác quản lý và bảo vệ biên giới sau phân giới 

cắm mốc trên đất liền Việt - Trung. Đánh giá thực trạng công tác quản lý và bảo vệ biên 

giới kể từ khi 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liên Việt - Trung có hiệu lực đến 

nay; phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tế liên quan tới quan lý biên giới lãnh thổ và 

kiện toàn văn bản pháp lý như: xây dựng kè sông suối biên giới, kè bảo vệ mốc, làm rõ 

đường biên giới trên thực địa, đánh dấu đường biên giới, đàm phán 02 Hiệp định; công tác 

quản lý và điều hành cửa khaaut biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Đề xuất 

các giải pháp nhằm tháo gỡ các vấn đề nảy sinh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý và 

bảo vệ biên giới trên đất liền Việt - Trung trong tình hình mới. 

24. Điều tra tác động chính sách của Trung Quốc đến phát triển kinh tế ở các tỉnh 

biên giới phía Bắc / PGS.TS. Lê Quốc Lý (Chủ nhiệm), TS. Hà Văn Tuấn; TS. Tạ Văn 

Nam. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, . - 2016. - 203 tr.  

 Hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tác động chính sách của Trung 

Quốc tới các tỉnh biên giới phía Bắc. Làm rõ những tác động chính sách của Trung Quốc 

đối với phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Điều tra, khảo sát những 

tác động chính sách của Trung Quốc đối với phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh biên giới 

phía Bắc. Nhận diện, đánh giá đúng thực trạng tác dộng chính sách của Trung Quốc tới các 

tỉnh biên giới phía Bắc. Đề xuất những quan điểm, định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm 

tận dụng, khai thác những tác động tích cực từ các chính sách của Trung Quốc, đồng thời 

hạn chế những tác động tiêu cực, những hạn chế, yếu kém của các tỉnh biên giới phía Bắc 

để phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới phía Bắc thời gian tới. 
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25. Một số chính sách và giải pháp chủ yếu cấp bách nhằm phát triển quan hệ thương 

mại khu vực biên giới Việt - Trung / Nguyễn Hồng Sinh, KS (Chủ nhiệm), Phạm Ngọc 

Bảo, CN; Từ Thanh Thủy, CN; Trần Hoàng, CN. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Mã số: 2001-153. - 

Viện NC Thương mại, Bộ Thương mại. - 2000. - 117tr 

 Tổng quan về hệ thống chính sách mậu dịch biên giới của Trung Quốc và ảnh hưởng 

của nó tới môi trường thương mại khu vực biên giới Việt-Trung. Đánh giá thực trạng phát 

triển quan hệ thương mại khu vực biên giới, rút ra những tồn tại, nguyên nhân. Đề xuất 

một số kiến nghị về các chính sách và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển quan hệ thương 

mại khu vực biên giới Việt-Trung 

26. Phân giới, cám mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia từ 2005: Thực trạng 

và triển vọng / ThS. Thái Xuân Dũng (Chủ nhiệm), - Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại 

giao. - 03/2016 - 11/2016. 

 Nghiên cứu, tổng hợp các sự kiện chủ yếu về sự hình thành đường biên giới đất liền 

Việt Nam - Campuchia và kết quả đàm phán giải quyết vấn đề biên giới đất liền giữa hai 

nước trong thời gian qua dưới góc độ pháp luật thực tiễn quốc tế. Nghiên cứu, tổng hợp, 

phân tích, đánh giá tiến trình phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia 

giai đoạn 2005-2015, kết quả và những thuận lợi, khó khăn cũng như các yếu tố tác động 

tích cực và tiêu cực đến công tác này. Đề xuất kiến nghị chủ trường và một số giải pháp 

nhằm thúc đẩy hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên thực địa, tiến tới giải quyết 

xong toàn bộ vấn đề biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. 

27. Tái cấu trúc văn hóa của cư dân vùng biên trong bối cảnh phát triển thương mại 

Việt Nam - Trung Quốc / PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm (Chủ nhiệm), TS. Hoàng 

Cầm; TS. Hồ Thị Thanh Nga; TS. Đoàn Thị Tuyến; ThS. Hoàng Thị Thu Hằng; ThS. Trần 

Đức Tùng. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. - Mã số: 602.07-2019.04. - Viện Nghiên cứu Văn 

hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. - 2021. - 199 tr. 

 Tìm hiểu, phân tích, đánh giá quá trình tái cấu trúc văn hoá của các cư dân vùng biên 

giới Việt – Trung từ sau bình thường hoá quan hệ giữa hai nước vào năm 1991. Qua đó, 

khám phá quá trình tạo dựng bản sắc văn hóa tộc người và chiến lược tận dụng lợi thế vùng 

biên cũng như vận hành các yếu tố văn hóa truyền thống như những nguồn lực cho sự bền 

vững trong sinh kế, sự linh hoạt trong tương tác xã hội ở khu vực biên giới đa dạng và phức 

tạp. Từ những phân tích đánh giá trên cung cấp những hiểu biết đầy đủ hơn, cập nhật hơn 

về bức tranh văn hóa, xã hội của cư dân khu vực biên giới Việt-Trung trong nhìn nhận đó 
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là “khu vực gặp gỡ, tiếp xúc” [contact zone] và cũng là “khu vực tranh giành, va chạm 

[contest zone] nhiều phức tạp. 

28. Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và Gis trong quản lý, giám sát đường biên và 

trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng - an 

ninh khu vực biên giới phía Bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng / PGS.TS. Nguyễn 

Trường Xuân (Chủ nhiệm), TS. Nguyễn Thị Mai Dung; ThS. Trần Thị Hải Vân; ThS. Trần 

Thị Mai Hương; ThS. Diêm Thị Thùy; ThS. Vũ Duy Tấn; ThS. Trần Phương Ly; ThS. 

Nguyễn Hoàng Long; ThS. Hoàng Giang; Đại tá Đinh Đức Hùng; TS. Trần Trung Chuyên; 

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến; ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương; ThS. Vũ Thị Kim Liên; ThS. 

Nguyễn Thị Phương Bắc; ThS. Đặng Văn Nam; ThS. Nguyễn Thị Mến; Kỹ sư. Nguyễn Vân 

Anh, ThS.Trần Anh Tuấn, ThS.Đinh Bảo Ngọc, Huỳnh Thanh Tùng, ThS.Trần Xuân Lộc, 

ThS.Trương Xuân Bình. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. - Mã số: CNVT/16-20. - Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo. - 2021. - 210 Tr. 

 Theo mục tiêu của đề tài, nghiên cứu đã đưa ra 8 nội dung nghiên cứu để thực hiện các 

nội dung khoa học sau: Cơ sở khoa học giải đoán các đối tượng và chiết suất thông tin trên 

ảnh vệ tinh được sử dụng trong đề tài, đó là ảnh VNREDSat-1, ảnh spot 6, 7 và ảnh Landsat 

8. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu GIS tổng họp khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng; Xây dựng đề 

xuất định hướng phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng 

biên giới phía Bắc tỉnh Cao Bằng; Xây dựng bộ công cụ ứng dụng trên điện thoại thông 

minh tra cứu và cập nhật dữ liệu địa lý khu vực biên giới; Xây dựng hệ thống quản lý và 

giám sát khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng theo công nghệ WebGIS. 

29. Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1 (kinh tế, môi 

trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống) cho các khu vực biên giới Việt - Lào 

vùng Tây Bắc / TS. Trần Đăng Quy (Chủ nhiệm), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà; TS. Lê 

Thị Thu Hiền; PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà; TS. Nguyễn Tài Tuệ; TS. Hoàng Văn 

Thắng; TS. Vũ Đình Liêm; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh; Cử nhân. Nguyễn Văn Kính; TS. 

Bùi Quang Hưng. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. - Mã số: KHCN-TB/13-18. - Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. - 2019. - 330 Tr. + Phụ lục 

 Xây dựng mô hình phát triển bền vững (PTBV) tích hợp 3E+1 (kinh tế, môi trường, hệ 

sinh thái và ANPTT (di cư tự do)) phục vụ phát triển KT-XH, quản lý và sử dụng bền vững 

tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, 

đảm bảo ANPTT (di cư tự do) và chủ động ứng phó với thiên tai cho KVBG Việt Nam - 
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Lào vùng Tây Bắc. Xác lập luận chứng khoa học, thực tiễn của mô hình PTBV tích hợp 

3E+1 (phát triển kinh tế, BVMT, bảo tồn hệ sinh thái (HST) kết hợp ANPTT (di cư tự do)) 

cho KVBG Việt Nam - Lào vùng Tây Bắc; Xây dựng mô hình PTBV tích hợp 3E+1 phù 

hợp với KVBG Việt Nam - Lào vùng Tây Bắc; Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) GIS về 

điều kiện tự nhiên, KT-XH, tài nguyên, môi trường và thiên tai KVBG Việt Nam - Lào 

vùng Tây Bắc và các địa bàn xây dựng mô hình; d) Đề xuất các giải pháp thực hiện mô 

hình PTBV tích hợp 3E+1. 

30. Phát triển bền vững khu vực biên giới Vân Nam (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt 

Nam) trong bối cảnh mới / TS. Nguyễn Đình Liêm (Chủ nhiệm), ThS. Trần Thị Thuỷ; 

PGS.TS. Phùng Thị Huệ; TS. Nguyễn Mai Phương; TS. Hà Hồng Vân; CN. Nguyễn Thị 

Hạ; TS. Nguyễn Xuân Cường. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Mã số: KQ009011. - Văn phòng, Viện 

Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. - 2017. - 231 tr. 

 Phân tích một số khái niệm có liên quan và các yếu tố tác động tới phát triển bền vững 

khu vực biên giới Vân Nam - Lào Cai. Đánh giá thực trạng quá trình phát triển khu vực 

biên giới Vân Nam - Lào Cai và hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, 

văn hóa, môi trường, quốc phòng - an ninh; lý giải định hướng phát triển bền vững khu vực 

biên giới giữa Vân Nam và Lào Cai trong bối cảnh mới. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị 

hướng tới việc xây dựng khu hợp tác biên giới giữa Vân Nam và Lào Cai phát triển bền 

vững trong bối cảnh mới. 

31. Nghiên cứu khảo sát cộng đồng cư dân biên giới Việt Nam - Campuchia nhằm 

thúc đẩy hợp tác / PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng (Chủ nhiệm), TS. Lê Phương Hòa; ThS. 

Nguyễn Văn Hà; TS. Nguyễn Thành Văn; TS. Nguyễn Tuấn Anh. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Viện 

Nghiên Cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. - 2019. - 167 tr. 

 Nghiên cứu làm rõ đặc điểm, tiềm năng phát triển của khu vực biên giới Việt Nam - 

Campuchia. Làm rõ thực trạng đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và chính trị của 

cộng đồng cư dân sinh sống khu vực biên giới giáp với Campuchia. Đề xuất các giải pháp 

phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và chính trị của cộng đồng cư dân sinh 

sống khu vực biên giới giáp với Campuchia. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thúc đẩy 

quan hệ, hợp tác bền vững cư dân vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. 

32. Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới 

ở Việt Nam / PGS.TS. Nguyễn Anh Thu (Chủ nhiệm), TS. Vũ Thanh Hương; ThS. Nguyễn 

Thị Minh Phương; TS. Nguyễn Thị Vũ Hà; ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai; PGS.TS. Hà Văn 
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Hội; TS. Hoàng Xuân Hòa; ThS. Đào Tuấn Anh; TS. Nguyễn Quốc Việt; PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Sơn. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. - Mã số: KX.01/16-20. - Trường Đại học Kinh tế, Đại 

học Quốc gia Hà Nội. - 2019. - 294 tr. + Phụ lục 

 Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hình thành và phát triển các đặc khu kinh 

tế biên giới (CBEZ) và đánh giá chính sách và thực trạng hợp tác kinh tế cửa khẩu và phát 

triển các khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam. Tiến hành đánh giá các điều kiện hình thành và 

phát triển các CBEZ ở Việt Nam đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách và mô hình phù 

hợp để phát triển CBEZ ở Việt Nam. 

33. Tác động của các khu kinh tế cửa khẩu biên giới Việt -Trung với việc phát triển 

kinh tế hàng hóa nước ta / Phạm Văn Linh, TS (Chủ nhiệm), - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Mã số: 

2001-007. - Phân viện Hà Nội, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, - 2000. - 206tr. 

 Trình bày lý luận chung về kinh tế cửa khẩu. Xem xét các mô hình kinh tế và nhân tố 

ảnh hưởng đến kinh tế cửa khẩu. Đánh giá thực trạng phát triển các khu kinh tế cửa khẩu 

biên giới Việt - Trung và tác động của nó tới kinh tế đất nước ta. Trình bày các quan điểm 

cơ bản và giải pháp chủ yếu về phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Việt – Trung 

34. Nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc 

quốc giới và an ninh trật tự (ANTT) xóm, bản khu vực biên giới (KVBG) của Bộ đội 

Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng / CN. Phùng Quốc Tuấn (Chủ nhiệm), TS. Nguyễn 

Bá Hòa; TS. Lương Đình Tiện; CN. Bùi Văn Nhị; CN. Đặng Hồng Quân; ThS. Lương Hữu 

Trung. - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng, UBND Tỉnh Cao Bằng. - 03/2013 - 02/2015. 

 Điều tra, khảo sát thực trạng phong trào. Nghiên cứu đánh giá đặc điểm tình hình có 

liên quan. Nghiên cứu đánh giá thực trạng phong trào quần chúng tham gia tự quản đường 

biên, mốc giới và ANTT xóm, bản KVBG. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả phong trào tự quản. Nhóm giải pháp về tổ chức, con người. Xây dựng mô hình áp dụng 

các giải pháp nâng cao hiệu quả của phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, 

mốc giới và ANTT xóm, bản KVBG của BĐBP tỉnh Cao Bằng. 

35. Nghiên cứu mối quan hệ tộc người ở vùng biên giới với Trung Quốc góp phần ổn 

định xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc / TS. Đậu Tuấn Nam (Chủ 

nhiệm), - Mã số: KHCN-TB.11X/13-18. - Học viện Chính trị khu vực I, Đại học Quốc gia 

Hà Nội. - 09/2014 - 08/2016. 

 Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tiếp cận quan hệ tộc người vùng biên giới góp 

phần ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc. Thực trạng mối quan hệ 
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tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Những yếu tố tác động và thực trạng 

quản lý, kiểm soát các mối quan hệ tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc 

góp phần ổn định xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc. Nghiên cứu dự 

báo xu hướng biến đổi mối quan hệ tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc 

trong phát triển bền vững vùng biên giới Tây Bắc. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số 

quốc gia trong khu vực và trên thế giới trong xử lý các mối quan hệ tộc người vùng biên 

giới. Nghiên cứu quan điểm, định hướng chính sách đặc thù và giải pháp phát huy tác động 

tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của các mối quan hệ tộc người ở vùng biên giới Việt 

Nam - Trung Quốc, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững vùng 

biên giới Tây Bắc. 

36. Một số vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt – Lào 

/ PGS. TS. Văn Đức Thanh (Chủ nhiệm), TS. Đỗ Đình Trung; TS. Hoàng Xuân Lương; GS. 

TS. Nguyễn Đình Chiến; TS. Phạm Văn Xây; PGS. TS. Trần Trung; PGS. TS. Nguyễn Thị 

Song Hà; PGS. TS. Phạm Quang Hoan; ThS. Hờ Bá Hùa; TS. Vũ Chiến Thắng. - Nhiệm 

vụ cấp:Quốc gia. - Mã số: CTDT/16-20. - Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng 

dân tộc, miền núi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. - 2021. - 349 tr. 

 Làm rõ hiệu quả, tác động của chính sách dân tộc đối với phát triển kinh tế - xã hội 

cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt – Lào từ năm 1986 đến nay; nhận diện 

những vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt – Lào; đề xuất 

quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách đến năm 2030 nhằm phát triển bền vững cộng 

đồng các dân tộc, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt – Lào hoà bình, hữu nghị 

37. Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng biên giới 

Việt – Lào (tỉnh Kontum và Attapeu) phục vụ quy hoạch các khu dân cư và phát triển 

bền vững / TS. Đặng Xuân Phong (Chủ nhiệm), PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm; GS.TSKH. Phạm 

Hoàng Hải; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh; PGS.TS. Ninh Khắc Bản; PGS.TS. Trần Anh 

Tuấn. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. - Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam. - 2015. – 331 tr + Phụ lục 

 Cơ sở lý luận, quan điểm đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng 

quy hoạch các điểm dân cư và phát triển bền vững. Điều tra thu thập tài liệu, dữ liệu, bản 

đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội của hai tỉnh 

Kon Tum và Attapeu. Định hướng quy hoạch phát triển các điểm dân cư cho bốn huyện 

biên giới hai tỉnh Kon Tum và Attapeu. Nghiên cứu đề xuất các mô hình liên kết phát triển 
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kinh tế - xã hội bền vững vùng biên giới. Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài 

nguyên thiên nhiên và kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu. 

38. Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới vùng Tam 

giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia / PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ 

nhiệm), PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng; TS. Nguyễn Xuân Trung; ThS. Nguyễn Văn Hà; TS. 

Đặng Minh Đức; PGS.TS. Nguyễn An Hà. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. - Viện Hàn lâm Khoa 

học Xã hội Việt Nam, - 2015. – 254 

 Phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp tác phát triển kinh tế xã hội vùng 

tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia. Phân tích thực trạng phát triển vùng tam 

giác và các vấn đề kinh tế xã hội xuyên biên giới. Phân tích những vấn đề khó khăn và 

thuận lợi trong hợp tác phát triển kinh tế xã hội xuyên biên giới vùng tam giác và vai trò 

của Tây Nguyên. Từ đó đề ra định hướng và giải pháp nâng cao vai trò của Tây Nguyên 

trong hợp tác xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia. 

39. Quản lý nguồn nước khu vực biên giới: Kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn ở Việt 

Nam và ý nghĩa trong quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ / CN. Bùi Thị Huệ (Chủ 

nhiệm), ThS. Trần Thị Quỳnh Nga; ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh; CN. Nguyễn Văn Hiệu. - Ủy 

ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao. - 01/01/2014 - 31/12/2014. 

 1. Nghiên cứu, đánh giá các kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lý nguồn nước ở 

khu vực biên giới. 2. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nước ở khu 

vực biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng. 3. Đề xuất giải pháp quản lý có hiệu 

quả nguồn nước khu vực biên giới của Việt Nam phục vụ công tác quản lý biên giới, bảo 

vệ lợi ích và chủ quyền biên giới lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định và phát triển kinh tế 

- xã hội trên các vùng biên giới. 

40. Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng, thực thi pháp luật ở vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi nước ta / PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu (Chủ nhiệm), TS. Ngọ Văn 

Nhân; GS.TS. Lê Hồng Hạnh; ThS. Hoàng Đình Khuê; PGS.TS. Lâm Bá Nam; GS.TS. 

Phạm Hồng Thái; TS. Bùi Thị Thanh Thuý; PGS.TS. Đặng Minh Tuấn; PGS.TS. Võ Trí 

Hảo; TS. Nguyễn Hồng Chuyên. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. - Mã số: CTDT/16-20. - Viện 

Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN, Hội Luật gia Việt Nam. - 2021. - 462 tr. + Phụ 

lục 

 Tổng quan cơ sở lý luận về xây dựng, thi hành pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi nước ta. Tìm hiểu thực trạng xây dựng, thi hành pháp luật ở vùng dân tộc thiểu 
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số và miền núi. Nhận diện những vấn đề cơ bản, cấp bách trong xây dựng, thi hành pháp 

luật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta để từ đó đưa ra giải pháp bảo đảm nâng 

cao chất lượng xây dựng pháp luật, hiệu quả thi hành pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi nước ta tầm nhìn đến năm 2030. 

41. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở / 

ThS. Trần Kim Cúc (Chủ nhiệm), Trần Nguyễn Hiền Anh; TS. Nguyễn Mạnh Bình; ThS. 

Bùi Việt Cường; PGS.TS. Vũ Hoàng Công; Nguyễn Thị Ngọc Diệp; PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Đổng; ThS. Nguyễn Thanh Giang; ThS. Trần Mai Hùng; ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh; 

ThS. Chu Lam Sơn. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Mã số: B.12-08. - Viện Văn hóa và Phát triển, 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - 2013. – 151 

42. Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường bằng phương pháp luật - Thực trạng và 

giải pháp / Lê Thị Hương, ThS (Chủ nhiệm), Lương Thanh Cường; Nguyễn Bá Chiến. - 

Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Mã số: 2003-1232. - Học viện Hành chính Quốc gia. - 2002. - 111 tr. 

 Trình bày cơ sở lý luận của quản lý nhà nước (QLNN) bằng pháp luật đối với nền kinh 

tế thị trường (KTTT). Thực trạng QLNN bằng pháp luật đối với nền KTTT ở Việt Nam. 

Đề xuất những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường QLNN bằng pháp luật đối với nền 

KTTT ở nước ta hiện nay 

43. Cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 / 

PGS. TS. Từ Thúy Anh (Chủ nhiệm), PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy; TS. Phạm Nguyên Minh; 

TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn; TS. Đào Hoàng Tuấn; PGS. TS. Hoàng Xuân Bình; PGS. TS. 

Trần Thị Ngọc Quyên; TS. Lương Thị Ngọc Oanh; TS. Chu Thị Mai Phương; ThS. Phạm 

Xuân Trường. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. - Mã số: KHGD/16-20. - Trường Đại học Ngoại 

thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo. - 2022. - 290 tr. + phụ lục 

44. Nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn / TS. Hà Việt 

Quân (Chủ nhiệm), ThS. Phan Văn Cương; TS. Hoàng Xuân Lương; TS. Trần Văn Thuật; 

PGS. TS. Phú Văn Hẳn; PGS. TS. Bùi Minh Đạo; ThS. Hà Quang Khuê; ThS. Đinh Thị 

Hòa; ThS. Phạm Quang Minh; ThS. Mai Đức Hùng; ThS. Nguyễn Thị Nhiên; CN. Nguyễn 

Thị Hiếu; ThS. Nguyễn Thị Kiều Nhung; ThS. Phùng Quốc Huy. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Mã 

số: ĐTCB.UBDT.03.19-21. - Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo 

vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi, Ủy ban Dân tộc. - 2021. - 145 tr. 
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 Làm rõ cơ sở lý thuyết về “Chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển vùng DTTS&MN có 

điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn”. Rà soát, hệ thống hóa chính sách đặc 

thù hỗ trợ, phát triển vùng DTTS&MN có điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt khó. 

Làm rõ một số đặc điểm và những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách đặc thù hỗ trợ, phát 

triển vùng DTTS&MN có điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đề xuất một 

số chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển vùng DTTS&MN có điều kiện KT-XH khó khăn 

và đặc biệt khó khăn. 

45. Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư 

vào vùng dân tộc và miền núi trong thời kỳ đổi mới / TS.Lương Văn Khôi (Chủ nhiệm), 

TS. Trần Toàn Thắng; PGS. TS. Bùi Quang Tuấn; PGS. TS. Hồ Sỹ Hùng; TS. Hà Việt 

Quân; TS. NGuyễn Thanh Dương; TS. Đặng Đức Anh; PGS. TS. Đỗ Thị Hải Hà; TS. 

Nguyễn Ngọc Anh; ThS. Hạ Thị Thu Thủy. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. - Mã số: CTDT/16- 

20. - Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - 

2020. - 257 tr. + phụ lục 

 Xây dựng cơ sở khoa học của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào dân tộc và 

miền núi, bao gồm: Xác định khung lý thuyết, công cụ đánh giá hiệu quả và tác động của 

chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi; tổng quan, lựa chọn 

kinh nghiệm quốc tế về khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi, vùng 

có điều kiện KT-XH khó khăn có thể áp dụng cho Việt Nam.  

 Tổng quan định hướng phát triển, các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, thực 

trạng khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi giai đoạn từ năm 1986 

đến nay. Làm rõ kết quả, hiệu quả và tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu 

tư vào vùngdân tộc và miền núi. Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả và 

tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi. Dự 

báo nhu cầu đầu tư tại vùng dân tộc và miền núi đến năm 2030, các yêu cầu đặt ra đối với 

chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư trong thời gian tới. 

46.  Nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội 

vùng dân tộc thiểu số đến năm 2030 / TS. Nguyễn Thị Giáng Hương (Chủ nhiệm), TS. 

Hà Xuân Hùng; TS. Vũ Thị Thanh Thủy; TS. Vũ Hồng Phong; ThS. Đào Thị Kim Lân; TS. 

Đào Quang Vinh; TS. Trần Anh Tuấn; CN. Bế Thị Hồng Vân; TS. Nguyễn Hồng Vỹ; TS. 

Phạm Thị Thủy. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. - Mã số: CTDT/16-20. - Trường đại học Lao 

động - Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - 2020. - 342 tr. + phụ lục 
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 Tổng quan tình hình nghiên cứu nhằm tập hợp, giới thiệu, nhận định và đánh giá các 

nghiên cứu trước đây cả về nội dung và phương pháp tiếp cận có liên quan đến mục tiêu 

nghiên cứu. Từ đó, đề xuất phương pháp tiếp cận cũng như những đóng góp mới của đề tài 

nghiên cứu. Xây dựng bộ công cụ điều tra khảo sát, chọn mẫu khảo sát và tiến hành điều 

tra khảo sát trên thực địa. Xử lý, phân tích số liệu, dữ liệu điều tra khảo sát. Phân tích thực 

trạng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và thực trạng chính sách thu hút nguồn nhân 

lực cho phát triển KT – XH vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Định hướng chiến lược phát 

triển KT-XH, dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số đến năm 

2030 và khả năng đáp ứng nguồn nhân lực tại chỗ đến năm 2030. 

47. Nghiên cứu chính sách, giải pháp và xây dựng mô hình liên kết vùng, tiểu vùng 

trong phát triển du lịch ở vùng Tây Bắc / GS. TS. Hoàng Văn Hoa (Chủ nhiệm), TS. 

Trần Hữu Sơn; PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa; PGS. TS. Phạm Trương Hoàng; PGS. TS. Lại 

Phi Hùng; PGS. TS. Bùi Thị Thanh Thủy; PGS. TS. Dương Văn Sáu; PGS. TS. Lê Thị Lan 

Hương; TS. Trần Khánh Hưng; TS. Hồ Thị Hải Yến; ThS. Hoàng Vũ Hiệp; PGS. TS. Phạm 

Thị Bích Chi; TS. Đinh Thiện Đức; GS. TS. Ngô Thắng Lợi; TS. Phí Thị Hồng Lĩnh; ThS. 

Đỗ Quỳnh Anh; ThS. Lã Thị Bích Quang; ThS. Man Khánh Quỳnh; ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hà; PGS. TS.Vũ Kim Dũng; TS. Hà Hữu Nga; TS. Đặng Thị Oanh; PGS. TS. Bùi Huy 

Nhượng; CN. Phạm Công Hoan; ThS. Bùi Việt Cường; ThS. Trần Văn Minh; ThS. Nguyễn 

Xuân Hải. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. - Mã số: KHCN-TB/13-18. - Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo. - 2019. - 330 tr. + Phụ lục 

 Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về liên kết vùng, tiểu vùng cho phát triển du lịch và 

phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc; đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả các mô hình 

liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch ở vùng Tây Bắc; đề xuất mô hình liên kết 

vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội ở vùng 

Tây Bắc; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị để thực hiện liên kết vùng, tiểu 

vùng và mô hình liên kết du lịch ở vùng Tây Bắc. Đánh giá hiệu quả liên kết vùng, các mô 

hình liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch ở vùng Tây Bắc, làm rõ những thành 

công và hạn chế của các mô hình này cũng như nguyên nhân của các hạn chế đó. Đề xuất 

chính sách, giải pháp cụ thể có tính khả thi để thực hiện liên kết vùng, tiểu vùng và mô 

hình liên kết trong phát triển du lịch gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Tây bắc. 

48. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về quản lý, khai thác, sử dụng sản phẩm 

đo đạc và bản đồ phục vụ quốc phòng - an ninh để bảo đảm việc thống nhất quản lý 
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nhà nước về đo đạc và bản đồ / KS. Phạm Thị Loan, ThS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ 

nhiệm), ThS. Nguyễn Tuấn Hùng; ThS. Trần Văn Thắng; ThS. Hoàng Minh Ngọc; ThS. Vũ 

Tiến Quang; ThS. Bùi Thị Xuân Hồng. - Mã số: TNMT.07.46. - Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. - 01/2014 - 08/2015. 

49. Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer, Chăm tỉnh An Giang 

giai đoạn 2011 - 2015 và đến 2020 / TS. Võ Công nguyện (Chủ nhiệm), - Nhiệm vụ 

cấp:Tỉnh/ Thành phố. - Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ, UBND Tỉnh An Giang. - 

2011. – 290 tr 

50. Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt - Trung / 

PGS.TS. Trần Hồng Hạnh (Chủ nhiệm), TS. Bùi Thị Bích Lan; PGS.TS. Nguyễn Văn Minh; 

ThS. Trần Hồng Thu; ThS. Đoàn Việt; ThS. Phạm Thị Thu Hà. - Nhiệm vụ cấp:Quốc gia. 

- Mã số: IV 2.2-2013.10. - Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. - 

2018. - 299 tr. + phụ lục 

51. Những vấn đề cơ bản về quản lý tài nguyên rừng cho phát triển bền vững ở Nghệ 

An và Quảng Bình hiện nay / PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh (Chủ nhiệm), ThS. Nguyễn 

Hồng Anh; ThS. Vũ Thị Ngọc; ThS. Nguyễn Minh Đức; CN. Nguyễn Xuân Lâm. - Nhiệm 

vụ cấp:Bộ. - Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt 

Nam. - 2016. - 199 tr. 

52. Tác động của di cư tự do ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay / TS. 

Trương Bảo Thanh (Chủ nhiệm), CN. Vũ Thị Âu; ThS. Trần Thanh Tùng; TS. Hoàng Ngọc 

Hải; ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung; ThS. Nguyễn Thị Thêu; TS. Vũ Hải Vân; ThS. Nguyễn 

Việt Phương; ThS. Vương Hồng Hà; TS. Đậu Tuấn Nam; ThS. Hà Thị Bích Hạnh; ThS. 

Tống Minh Hương; ThS. Nguyễn Thị Hải Yến; ThS. Nguyễn Văn Tuấn; CN. Vũ Thị Thái 

Bình. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Mã số: KQ031648. - Học viện Chính trị khu vực I, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. - 2020. - 168 tr. + phụ lục 

53. Đánh giá tác động của các chính sách dân tộc giai đoạn 2006 - 2013 đối với sự 

phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng và đề xuất một số giải pháp thực hiện trong 

giai đoạn tới / ThS. Mạc Văn Nheo (Chủ nhiệm), ThS. Lê Thị Hằng; KS. Nông Quốc Khôi; 

CN. Cam Thị Nhung; CN. Vũ Thị Quỳnh Trang; CN. Lê Tiến Cương; CN. Nông Thị Huệ; 

KS. Lý Thị Sinh; KS. Hầu Văn Khánh. - Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, UBND Tỉnh Cao 

Bằng. - 03/2014 - 02/2016. 
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